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BÁO CÁO

Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013

có hiệu lực thi hành đến nay”



Căn cứ Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015,

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2017; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay”, trong tháng 5/2017 Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát theo kế hoạch. Sau khi giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND các huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ; giám sát qua báo cáo của UBND các huyện: Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Chà và thị xã Mường Lay; trên cơ sở xem xét các báo cáo giải trình của UBND tỉnh, các Sở và UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sau đây gọi là UBND cấp huyện), Đoàn giám sát báo cáo HĐND tỉnh kết quả như sau:


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Điện Biên là một tỉnh miền núi, có tổng diện tích tự nhiên là 954.125,06 ha, địa hình chủ yếu là núi cao, đất dốc, bị chia cắt mạnh bởi các sông, suối lớn nhỏ, xen lẫn một số thung lũng lớn như: Mường Thanh, Mường Ảng, Tuần Giáo. Nhóm đất nông nghiệp có diện tích 728.964,87 ha (chiếm 76,40% diện tích tự nhiên). Tỉnh có 10 đơn vị hành chính bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện; quy mô dân số là 557.411 người, trong đó có 19 dân tộc, gồm: Thái, Mông, Kinh và các dân tộc khác. Trong cơ cấu nền kinh tế năm 2016 của tỉnh Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản chiếm 23,77% ; Công nghiệp - Xây dựng  25,29% ; Dịch vụ chiếm 48,48%. Tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh năm 2016 đạt 9.223,2 tỷ đồng; ước quí  I/2017 đạt 1.639 tỷ 056 triệu đồng, tăng 5,32% so với cùng kỳ năm trước.


Trong công tác triển khai thi hành Luật, UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của  Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. UBND tỉnh đã kịp thời trình HĐND tỉnh ban hành một số nghị quyết về chính sách có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trong nông nghiệp.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch, việc giao đất, cho thuê đất nông nghiệp


Công tác quy hoạch và thực hiện kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh, huyện, xã  được UBND tỉnh, các Sở, Ngành và UBND cấp huyện thực hiện cơ bản đúng trình tự, thủ tục luật định. Từ khi Luật đất đai có hiệu lực thi hành đến nay, tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai, thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015; sớm hoàn thành hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2016, trong đó xác định đất nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020 là 790.769,82 ha tăng 61.804,95 ha so với hiện nay (Nguồn tăng lấy từ nhóm đất chưa sử dụng). Đồng thời xác định rõ diện tích trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt là 12.401 ha, xác định ranh giới, lô, khoảnh, tiểu khu đất lâm nghiệp có rừng; quy hoạch 3 loại rừng phòng hộ, sản xuất, đặc dụng và triển khai thực hiện cắm mốc đất lâm nghiệp ngoài thực địa. Tăng diện tích đất nông nghiệp từ 724.074,11 ha năm 2014 lên 728.964,87 ha vào cuối năm 2016. Tính đến 31/03/2017, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho tổ chức và cá nhân đạt 89,9% diện tích đất sản xuất. Cơ bản đã thực hiện xong công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh. Tổng diện tích đất có rừng đã giao: 310.898,48 ha/358.105,15 ha, tại 129 xã, phường, thị trấn, đạt 84,6% diện tích đất có rừng
.

2. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

Qua việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất nông nghiệp, nhận thức của Nhân dân và giá trị của đất nông nghiệp ngày càng tăng lên, việc quản lý, sử dụng đất của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân ngày một hiệu quả hơn và bước đầu đã thu được một số kết quả nhất định như: Đã thu hút được một số nhà đầu tư tham gia vào sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết; từng bước thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất để hình thành cánh đồng lớn (Đang hoàn thiện 1 dự án tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên). Đã hình thành một số vùng chuyên trồng cây lâu năm như: Cà phê, Mắc ca ở  huyện Mường Ảng, Tuần Giáo; Chè Shan Tuyết tại huyện Tủa Chùa; Cao su tại huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé; một số mô hình sử dụng đất cho hiệu quả kinh tế như: Chuyên cá, chuyên lúa, chuyên rau, củ, quả, cây vụ 3 trên đất lúa 2 vụ, mô hình lúa cá kết hợp...Tạo được một số giống lúa có chất lượng cao và có chỉ dẫn địa lý sản phẩm đối với gạo Bắc Thơm số 7 và IR64.

Nâng thu nhập trung bình đối với đất lúa 2 vụ lên khoảng 88 triệu đồng/ha/năm, lãi khoảng 28 triệu đồng; Lúa nước 1 vụ, khoảng 42 triệu đồng/ha/năm, lãi khoảng 12 triệu đồng; Lúa nương 01 vụ, thu nhập khoảng 10,4 triệu đồng/ha/năm, lãi khoảng 2,1 triệu đồng. Rau củ, quả khoảng từ 30-50 triệu đồng/ha/năm. Cây ăn quả lâu năm khoảng từ 10-20 triệu đồng/ha/năm. Cây công nghiệp ngắn ngày khoảng từ 10-20 triệu đồng/ha/năm. Cây công nghiệp dài ngày như: Cà phê khoảng từ 40-60 triệu đồng/ha/năm, cây Chè 20-30 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt có một số khu vực sản xuất thuận lợi, có trình độ thâm canh cao cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm từ trồng lúa 2 vụ, trồng rau màu, trồng hoa, cây cảnh...

Hàng năm khoanh nuôi tái sinh được trên 10.000 lượt ha rừng/năm, trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất bình quân đạt trên 500 ha/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2016 đạt 38,67%. Từ việc quản lý, khai thác có hiệu quả đất lâm nghiệp đã tạo điều kiện tăng thu nhập cho người dân, thông qua việc thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực sông Đà, bình quân đối với một hộ nhận khoán từ 2 đến 3 triệu đồng/hộ/năm; hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng 860.000 đ/hộ/năm. Toàn tỉnh đã chi trả 375,6 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho 40.108 hộ nhận khoán với diện tích là 257.966 ha. Chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đã có tác động tích cực khuyến khích Nhân dân tham gia khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng rừng mới. Đã có một số mô hình lâm nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình cây Sơn tra, Thảo quả (Tuần Giáo), mô hình cây Cánh kiến (Mường Chà) cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/ha/năm.

Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2.174,88 ha, tăng 98,32 ha so với năm 2015. Tổng sản lượng thủy sản năm 2016 ước đạt 2.526,66 tấn, tăng 291,86 tấn so với năm 2015
. Việc quản lý, nuôi trồng, khai thác, thủy sản từ ao hồ (Kể cả sông, hồ tự nhiên), đất lúa nước...chặt chẽ hiệu quả hơn

3. Việc thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp; thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay, UBND tỉnh lập danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển đổi 98,91 ha đất trồng lúa và 20,29 ha đất rừng phòng hộ; HĐND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển đổi 218,75 ha đất trồng lúa và 159,89 ha đất rừng phòng hộ. UBND tỉnh phê duyệt 15 phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất có rừng sang các mục đích khác, với diện tích chuyển đổi là 49,580 ha (20,01 ha đất rừng phòng hộ, 29,57 ha đất rừng sản xuất).
Từ 01/7/2014  đến 31/03/2017, đã quyết định thu hồi đất, chuyển đổi 107,2 ha đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ 10,8 ha; đất khác 1.009,4 ha; trong đó: Đã thu hồi 100,33 ha đất trồng lúa; 10,8 ha đất rừng phòng hộ; 993,7 ha đất nông nghiệp khác.   Đang tiếp tục thu hồi 6,91 ha đất trồng lúa; 15,63 ha đất nông nghiệp khác.


Việc lập, thẩm định, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục Luật định. Các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được UBND các cấp quan tâm xem xét, giải quyết. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 600.737 triệu đồng
. 


4. Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp dùng vào mục đích công ích  


Đất nông nghiệp dùng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh hiện nay được UBND xã, phường, thị trấn quản lý từ trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực. Việc sử dụng chủ yếu do các hộ gia đình theo hình thức nhận khoán, một số diện tích đã được đưa vào xây dựng những công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các công trình phúc lợi khác tại địa phương
. 


5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất nông nghiệp; giải quyết tranh chấp địa giới hành chính 

5.1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật

UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo về công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý một số tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được giao đất, thuê đất vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai
. 

UBND tỉnh đã giao các Sở, Ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã xem xét, giải quyết 105 vụ việc, hiện đang tiếp tục xem xét, giải quyết 09 vụ, việc. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân chủ yếu về việc: Xem xét, giải quyết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; đề nghị được miễn tiền sử dụng đất khi cấp GCNQSDĐ; đề nghị giải đáp pháp luật về đất đai...

5.2. Giải quyết tranh chấp địa giới hành chính 


Hiện nay giữa hai tỉnh Điện Biên và Sơn La có 19 khu vực tranh chấp; Điện Biên và Lai Châu có 4 khu vực tranh chấp. Giữa các huyện trong tỉnh có 25 điểm, tranh chấp và giữa các xã, bản của các huyện trong tỉnh có 26 điểm.


UBND tỉnh đã tích cực chủ trì, phối hợp với  UBND các tỉnh Sơn La, Lai Châu, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương cơ sở, hiệp thương giải quyết tranh chấp địa giới hành chính theo hướng dựa trên cơ sở địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị 364-CT và phải bảo đảm nguyên tắc: Tôn trọng lịch sử quản lý và sử dụng của Nhân dân từ trước khi lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ thị 364-CT; bảo đảm lợi ích của Nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp trong quản lý Nhà nước về hành chính, lãnh thổ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng giáp ranh.


Kết quả đã thống nhất giải quyết được 14 điểm tranh chấp địa giới với tỉnh Sơn La; cơ bản giải quyết xong điểm tranh chấp phức tạp giữa bản Chan 3 xã Ngối Cáy huyện Mường Ảng với bản Hua Sát, xã Mường Khoong, huyện Tuần Giáo. 


III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM


1. Hạn chế

- Công tác lập quy hoạch, kế hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch về đất đai còn có thiếu sót, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện một số đơn vị làm chậm nên chưa được phê duyệt
. Theo báo cáo thống kê của tỉnh nhóm đất nông nghiệp có tăng lên trên 2 nghìn ha mỗi năm, tuy nhiên đất thực tế sản xuất nông nghiệp lại giảm khá lớn (từ năm 2014 đến nay giảm 2.588,29 ha);


- Việc thực hiện trình tự thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất một số nơi chưa bảo đảm. Vẫn còn có tình trạng sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả hoặc không sử dụng, gây lãng phí, nhưng chậm được xử lý. Một số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp triển khai chậm như: Dự án Chăn nuôi bò thịt của Công ty Cổ phần Chăn nuôi UVA Điện Biên tại huyện Tuần Giáo;


- Việc trồng trọt, sản xuất của Nhân dân một số địa phương chưa theo quy hoạch
. Tình trạng sử dụng đất nông nghiệp vẫn còn manh mún, mặc dù đã có chính sách nhưng việc xây dựng cánh đồng lớn để nâng cao hiệu quả sử dụng đất còn chậm. Năng suất sản lượng trong nông nghiệp nói chung đạt thấp. Việc canh tác và sử dụng cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp chưa hợp lý, thiếu bền vững làm tăng nguy cơ thoái hóa đất và phát sinh sâu bệnh gây hại…diễn ra phổ biến ở các vùng chuyên sản xuất lúa, rau màu thuộc huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho hàng hóa nông lâm sản chưa đạt yêu cầu; 


- Việc lập danh mục dự án đầu tư có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa sát nguồn lực và yêu cầu thực tế, có nhiều dự án triển khai chậm hoặc không có khả năng thực hiện kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân diễn ra phổ biến ở thành phố Điện Biên Phủ (Có biểu kèm theo). Hiện nay toàn tỉnh còn 501/989 dự án đã được chấp thuận nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất với diện tích trên 1.800 ha;


- Chưa hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ sản xuất nông nghiệp và tiến độ giao rừng theo Kế hoạch số 388 của UBND tỉnh. Hiện còn 345 hộ gia đình chưa được giao đất ở và 827 hộ gia đình chưa được giao đất sản xuất theo Đề án 79 (Quyết định số 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Việc xử lý những tồn tại về đất đai tiếp nhận từ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Điện Biên còn chậm và lúng túng (Huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ);  


- Chưa phân định được hết ranh giới 3 loại rừng (rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng), việc cắm mốc giới 3 loại rừng mới chỉ thực hiện được ở một số huyện, nhưng chưa hết diện tích. Kế hoạch sản xuất lâm nghiệp của địa phương chưa được quan tâm đúng mức, tiến độ thực hiện còn chậm, Một số dự án về sản xuất kinh doanh lĩnh vực lâm nghiệp phải dừng triển khai thực hiện
; 


- Việc quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích chưa chặt chẽ, chưa xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính dẫn đến chưa có số liệu chính xác về quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên phạm vi toàn tỉnh;


- Tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép vẫn diễn ra phức tạp xảy ra chủ yếu ở các khu vực trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, Tuần Giáo. Tình trạng đốt, phá rừng làm nương vẫn diễn ra nghiêm trọng phức tạp nhất là tại các huyện Mường Nhé, Tuần Giáo
. Tình trạng tranh chấp địa giới hành chính, khiếu kiện về đất đai diễn ra phức tạp có vụ, việc kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để.


2. Nguyên nhân hạn chế


- Việc chỉ đạo, điều hành, quản lý sử dụng đất đai còn nhiều bất cập, nhất là trong việc xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý địa chính tại nhiều cơ sở còn yếu; 


- Công tác tham mưu, đề xuất việc giải quyết vướng mắc trong quản lý đất đai còn chậm. Việc xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án chưa kịp thời; 


- Nhiều dự án, công trình đã được chấp thuận phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa xác định rõ nguồn vốn để triển khai thực hiện hoặc bị đình, hoãn dẫn đến còn nhiều dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng thực hiện;


- Chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại một số khu vực trong tỉnh quá thấp (Vùng thuộc lưu vực sông Mã 6.000đ/ha/năm) chưa khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia khoanh nuôi, bảo vệ phát triển rừng; Việc ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp còn chậm, một số chính sách đã có nhưng mức hỗ trợ rất thấp, chưa khuyến khích việc khai thác, sử dụng đất nông nghiệp;

- Nguồn kinh phí dành cho việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai nói chung, đất nông nghiệp nói riêng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;


- Việc sử dụng các loại phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp không hợp lý và chưa được kiểm soát chặt chẽ (Nông dân chủ yếu dùng phân đạm nhiều, ít sử dụng phân hữu cơ để cải tạo đất);


- Trình độ dân trí và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, Nhân dân và tổ chức, doanh nghiệp chưa tốt. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thi hành pháp luật, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai chưa kịp thời, nghiêm minh;


- Việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Khóa XIII về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp dùng vào mục đích công ích chưa được kịp thời và đầy đủ.


3. Trách nhiệm


Những hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp như đã nêu trên trước hết là thuộc về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND cấp huyện. 


HĐND tỉnh, huyện, xã chưa kịp thời, hiệu quả trong việc tổ chức giám sát UBND các cấp trong thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI


1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, công chức và Nhân dân quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn;

2. Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Quy hoạch các vùng chuyên canh, chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, quy hoạch sản xuất những loại nông, lâm sản có thế mạnh và quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản. Thực hiện  chuyển đổi đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng rau màu, củ quả, cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông, lâm nghiệp sạch, bền vững. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.


3. Để góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương tích tụ ruộng đất và tái cơ cấu nông nghiệp, cần khuyến khích và hướng dẫn Nhân dân tự thỏa thuận với những hộ và cá nhân không có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp để điều chỉnh diện tích. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với Nông dân với những phương án góp vốn bằng quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người Nông dân với doanh nghiệp khi tham gia thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình xã hội.


4. Có kế hoạch và lộ trình cụ thể để hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ đối với đất sản xuất nông nghiệp và hoàn thành việc giao rừng.


5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai đối với UBND cấp huyện và tại các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng đất nông nghiệp. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử đụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Kịp thời xử lý nghiêm đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai, thu hồi diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích. Bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa trong vùng quy hoạch.


6. Bảo đảm tính khả thi trong xây dựng và quyết định danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong quá trình thu hồi đất các cấp chính quyền địa phương cần giám sát chặt chẽ quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Có chính sách hỗ trợ nông dân tìm kiếm việc làm, giải quyết lao động dôi dư chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đối với những người khó có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp, không có khả năng lao động cần có chính sách phù hợp. 


7. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại giữa cơ quan Nhà nước với Nhân dân, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc trong thực thi pháp luật, tạo điều kiện cho Nhân dân thực hiện quyền giám sát thi hành Luật. Tiếp tục có chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Đẩy mạnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, có kế hoạch giải quyết dứt điểm những vụ việc đang tồn đọng. Kiên trì và tích cực trong giải quyết tranh chấp địa giới hành chính trong tỉnh và với các tỉnh Sơn La, Lai Châu.


8. HĐND các cấp cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức năng giám sát việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND các cấp và các tổ chức. 


V. KIẾN NGHỊ


1. Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành


1.1. Chính phủ


- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng chính sách đất đai đặc thù  đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Điều 27 Luật Đất đai năm 2013;


- Bổ sung nâng mức hỗ trợ chi phí mua giống cây trồng lên 50% với thời gian 3 năm đầu và 30% những năm tiếp theo để địa phương có điều kiện thực hiện cánh đồng lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.


1.2. Các Bộ, Ngành Trung ương


- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bổ sung kinh phí thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Điện Biên; 


- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Bổ sung kinh phí thực hiện Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường Quốc doanh do các công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Nâng mức hỗ trợ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng nói chung và nhất là ở khu vực thuộc lưu vực sông Mã theo Thông báo số 395/TB-VPCP ngày 03/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (2011-2013).


2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh


- Chỉ đạo thanh tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Đất đai theo Kế hoạch số 282/KH-UB ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKQSDĐ, Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh với UBND cấp huyện (Thực hiện trong năm 2017). Có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn của công chức làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai;


- Chỉ đạo UBND cấp huyện chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Chỉ đạo điều chỉnh Kế hoạch số 388/KH-UBND về giao đất, giao rừng trong đó xác định rõ diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng có khả năng giao và đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ. Hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ nông nghiệp, giao đất sản xuất và đất ở cho các hộ gia đình theo Đề án 79 của Chính phủ. Hướng dẫn, chỉ đạo việc cắm mốc đối với diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt trước năm 2020. Tiếp tục xử lý dứt điểm việc cho các hộ gia đình thuê lại đất nhận bàn giao từ Công ty Cổ phần Nông sản Điện Biên tại các huyện Mường Ảng, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ; 


- Trong năm 2017, chỉ đạo rà soát danh mục dự án có thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được Chính phủ, HĐND tỉnh ra nghị quyết chấp thuận, nhưng không có trong danh mục đầu tư công trung hạn (2016-2020), những dự án chưa thực hiện hoặc không có khả năng tiếp tục thực hiện, để hủy bỏ việc chấp thuận thu hồi đất, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp tục khai thác, sử dụng đất cho sản xuất;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ban KT-NS HĐND tỉnh (Khóa XIII) tại Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 28/6/2015 để chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất công ích theo quy định (Hoàn thành trong năm 2018);


- Tích cực chỉ đạo việc thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, để hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tạo điều kiện sớm giải quyết các tranh chấp về địa giới hành chính;


- Trong năm 2018 chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Ban hành theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh). Khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng dụng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch và an toàn;


- Hằng năm tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội chợ chuyên về nông, lâm sản để mời gọi các doa nh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh.


Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay” Đoàn giám sát trình HĐND tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);

- Chính phủ (b/c);

- Các bộ: NN&PTNT, Bộ TN&MT;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- TT HĐND; UBND; UBMTTQ tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên đoàn giám sát;

- TT  HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT;

- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;

- Phòng Công tác HĐND;

- Lưu VT.


	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT HĐND TỈNH

TRƯỞNG ĐOÀN

(Đã ký)
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Lò Văn Muôn

         

	
	


� Giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng và hộ gia đình, cá nhân: 249.224,81 ha, trên 129 xã, phường, thị trấn, bao gồm: Rừng sản xuất 73.712,99 ha; rừng phòng hộ 153.339,73 ha; rừng đặc dụng (theo Quyết định 714/QĐ-UBND) 22.172,09 ha với tổng số 3.632 chủ rừng (1.216 cộng đồng dân cư, nhóm hộ; 2.416 cá nhận, hộ gia đình). Giao rừng gắn với giao đất cho 6 tổ chức: 61.673,67 ha, gồm: Trại giam Nà Tấu, huyện Điện Biên 113,9 ha; Ban quản lý rừng DTLS và CQMT Mường Mường Phăng 1.004,13 ha; Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé 44.309,89 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ Điện Biên 1.301,07 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Chà 5.470,1 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ Tuần Giáo 9.474,63 ha. Giao đất, bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân theo Đề án 79 (Quyết định số 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ): Tổng số hộ phải giao đất là 1.319 hộ, tổng diện tích đất phải giao là: 2.010,76ha.


Hiện tại đã điều chỉnh và thu hồi một phần diện tích đất đã giao cho Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Điện Biên để giao cho cho các địa phương quản lý và cho các hộ gia đình thuê lại gồm: Huyện Mường Ảng 389 ha; huyện Điện Biên 204 ha; thành phố Điện Biên Phủ 74 ha. Giao lại cho Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Điện Biên tiếp tục thuê 106 ha (đất trồng lúa) để sử dụng, sản xuất kinh doanh.  


	


� Huyện Tủa Chùa 50 ha; Điện Biên 1.268 ha; Điện Biên Đông 133 ha; Mường Ảng 143 ha; Tuần Giáo 216 ha; Điện Biên Phủ  84 ha.; Nậm Pồ 110 ha; vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.


� Bồi thường về đất  370.822 triệu đồng; Bồi thường nhà ở và công trình xây dựng: 73.819 triệu đồng; Các khoản hỗ trợ là: 146.504 triệu đồng (Trong đó bao gồm: (Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là: 6.166 triệu đồng; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là: 84.455 triệu đồng; Hỗ trợ tái định cư 332 triệu đồng; Hỗ trợ khác là: 9.260 triệu đồng).





�Theo Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 28/6/201 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh (Khóa XIII) về giám sát việc quản lý, sử dụng đất công ích toàn tỉnh có 578,67ha đất công ích tại 8/10 huyện, thị xã, thành phố (Trừ huyện Nậm Pồ và huyện Điện Biên Đông.


�Điển hình là một số vụ: Ban quản lý các công trình Điện Miền Bắc, Phá rừng trái pháp luật, xử phạt 80 triệu đồng; Công ty Điện Lực Điện Biên, phá rừng trái pháp luật, xử phạt 80 triệu đồng; Tổ chức phát triển quỹ đất thành phố Điện Biên Phủ, phá rừng trái pháp luật, xử phạt 80 triệu; Ban Quản lý dự án Điện Biên Đông, phá rừng trái pháp luật, xử phạt 100 triệu đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thọ, phá rừng trái phép, xử phạt 80 triệu đồng; Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 1-5, san ủi rừng trái pháp luật, xử phạt 80 triệu đồng; Công ty cổ phần ĐTXD&TM Huy Hoàng, san ủi mở đường vào rừng trái pháp luật, xử phạt 80 triệu đồng; Nguyễn Trung Cường (DNTN Đức Linh) Phá rừng trái pháp luật, xử phạt 30 triệu đồng; Công ty TNHH Lan Anh, phá rừng trái pháp luật, xử phạt 30 triệu đồng; 





�Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt trước ngày 31/12 của năm trước, nhưng đến nay kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ vẫn chưa được phê duyệt..





�Một số khu vực thuộc huyện Tuần Giáo, Mường Ảng không trồng trọt, sản xuất cây Cà phê theo quy hoạch được phê duyệt





�Dự án sản xuất, chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Rừng Việt Tây Bắc tại huyện Tuần Giáo, dự án nhà máy chế biến gỗ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Lâm tại huyện Điện Biên. 





�Từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2017 đã phát hiện 739 vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, trong đó: Phá rừng trái pháp luật 605 vụ (329,82 ha); Khai thác trái phép 28 vụ (280,157 m3); Vi phạm qui định về PCCCR 106 vụ (998 ha). Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, Cơ quan Điều tra Công an các huyện trên đã khởi tố 30 vụ 32 bị can về các tội danh liên quan đến hành vi vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng gây hậu quả nghiêm trọng chủ yếu tại 2 huyện Mường Nhé và Tuần Giáo. 
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